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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã môn học: TTC1427
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Học sau môn học Tin học
- Tính chất: Là môn học bắt buộc nằm trong các môn học chuyên môn ngành.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
+ Trình bày được: Cấu tạo, ký hiệu, đặc tính và nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử.
+ Mô tả được nguyên lý hoạt động của các mạch ứng dụng cơ bản.
+ Trình bày được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện.
+ Có khả năng thiết kế được một số mạch điện tử đơn giản.
- Về kỹ năng:
+ Nhận dạng và đọc được các thông số kỹ thuật của các loại linh kiện điện tử cơ bản.
+ Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử ứng dụng cấu thành bởi các linh kiện điện tử.
+ Tính toán được một số tham số cơ bản của mạch điện tử.
+ Mô phỏng được các linh kiện điện tử.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy chuẩn trong công việc.
+ Có ý thức làm việc độc lập, tự tìm tòi, học hỏi và sáng tạo.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Linh Kiện Thụ Động
	6
	6
	
	

	
	1. Điện  trở
1.1. Khái niệm
1.2. Phân loại điện trở
1.3 Các thông số kỹ thuật
1.4. Xác định trị số điện trở
1.5. Phương pháp ghép điện trở
1.6. Định luật Ohm và Định luật Kirchhoff
	2
	2
	
	

	
	2. Tụ điện
2.1. Cấu tạo
2.2. Điện dung của tụ điện
2.3. Phân loại và ký hiệu tụ điện
2.4. Các thông số kỹ thuật
2.5. Đặc tính của tụ
2.6. Phương pháp ghép tụ
2.7. Ứng dụng của tụ
	2
	2
	
	

	
	3. Cuộn dây – máy biến áp
3.1. Cấu tạo và ký hiệu
3.2. Tạo ra từ trường bằng dòng điện
3.3. Tạo ra dòng điện bằng từ trường
3.4. Hệ số tự cảm
3.5. Đặc tính cuộn dây
3.6. Ghép cuộn dây
3.7. Máy biến áp
	2
	2
	
	

	2
	Chương 2: Diode
	6
	6
	
	

	
	1. Chất bán dẫn - Diode
1.1. Chất bán dẫn
1.2. Diode
	2
	2
	
	

	
	2. Các mạch chỉnh lưu
2.1. Chỉnh lưu bán kỳ
2.2. Chỉnh lưu toàn kỳ
	2
	2
	
	

	
	3. Các loại Diode khác
3.1. Diode zener
3.2. Diode phát quang
	2
	2
	
	

	3
	Chương 3: Transistor
	14
	13
	
	1

	
	1. Transistor lưỡng cực
1.1. Cấu tạo – ký hiệu
1.2. Nguyên lý làm việc 
1.3. Hình dạng, cách gọi tên, đo kiểm
1.4. Đặc tính Volt - Ampere
	2
	2
	
	

	
	2. Phân cực transistor
2.1. Điểm làm việc Q và độ ổn định của mạch
2.2. Mạch phân cực kiểu dòng IB không có điện trở RE
2.3. Mạch phân cực kiểu dòng IB có điện trở RE
2.4. Mạch phân cực cầu phân áp
2.5. Mạch phân cực hồi tiếp từ Collector
	4
	4
	
	

	
	3. Transistor trường FET
3.1. Đại cương
3.2. Transistor JFET (JUNCTION FET)
3.3. Transistor MOSFET
3.4. Phân cực cho Trasistor trường FET
	7
	7
	
	

	
	4. Kiểm tra
	1
	
	
	1

	4
	Chương 4: Mạch ổn áp
	6
	5
	
	1

	
	1. Mạch ổn áp dùng linh kiện rời
	2
	2
	
	

	
	2. Mạch ổn áp dùng IC ổn áp
	3
	3
	
	

	
	3. Kiểm tra
	1
	
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Linh Kiện Thụ Động	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo các linh kiện thụ động
-  Xác định loại và giá trị  của các linh kiện điện trở
-	Xác định cực tính và giá trị tụ điện
-	Xác định loại và giá trị cuộn dây
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
   2.1  Điện  trở
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Phân loại điện trở
2.1.3 Các thông số kỹ thuật
2.1.4. Xác định trị số điện trở
2.1.5. Phương pháp ghép điện trở
2.1.6. Định luật Ohm và Định luật Kirchhoff
   2.2  Tụ điện
2.2.1. Cấu tạo
2.2.2. Điện dung của tụ điện
2.2.3. Phân loại và ký hiệu tụ điện
2.2.4. Các thông số kỹ thuật
2.2.5. Đặc tính của tụ
2.2.6. Phương pháp ghép tụ
2.2.7. Ứng dụng của tụ
2.3.  Cuộn dây – máy biến áp
2.3.1. Cấu tạo và ký hiệu
2.3.2. Tạo ra từ trường bằng dòng điện
2.3.3. Tạo ra dòng điện bằng từ trường
2.3.4. Hệ số tự cảm
2.3.5. Đặc tính cuộn dây
2.3.6. Ghép cuộn dây
2.3.7. Máy biến áp
Chương 2: Diode	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được định nghĩa, tính chất của chất bán dẫn.
- Trình bày được sự dẫn điện của chất bán dãn tinh khiết, bán dẫn N, bán dẫn P.
- Mô tả được cấu tạo, kí hiệu quy ước và nguyên lý hoạt động của diode.
- Xác định được công dụng của diode.
- Xác định được cực tính diode.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. Chất bán dẫn - Diode
2.1.1. Chất bán dẫn
2.1.2. Diode		
2.2. Các mạch chỉnh lưu
2.2.1. Chỉnh lưu bán kỳ
2.2.2. Chỉnh lưu toàn kỳ
2.3. Các loại Diode khác
2.3.1. Diode zener
2.3.2. Diode phát quang
Chương 3: Transistor	Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo, kí hiệu và nguyên lý hoạt động của Transistor lưỡng cực.
- Trình bày được các đặc tuyến, thông số cơ bản của Transistor lưỡng cực.
- Tính toán được các kiểu phân cực Transistor, các đặc tính cơ bản của các kiểu phân cực Transistor lưỡng cực.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. Transistor lưỡng cực 
2.1.1. Cấu tạo – ký hiệu
2.1.2. Nguyên lý làm việc 
2.1.3. Hình dạng, cách gọi tên, đo kiểm
2.1.4. Đặc tính Volt - Ampere
2.2. Phân cực transistor 
2.2.1. Điểm làm việc Q và độ ổn định của mạch
2.2.2. Mạch phân cực kiểu dòng IB không có điện trở RE
2.2.3. Mạch phân cực kiểu dòng IB có điện trở RE
2.2.4. Mạch phân cực cầu phân áp
2.2.5. Mạch phân cực hồi tiếp từ Collector	
2.3. Trasistor trường FET
2.3.1. Đại cương
2.3.2. Transistor JFET (JUNCTION FET)
2.3.3. Transistor MOSFET
2.3.4. Phân cực cho Trasistor trường FET
2.4. Kiểm tra
Chương 4: Mạch ổn áp	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của mạch ổn áp
- Xác định đúng cực tính của điện áp ngõ ra của nguồn âm và nguồn dương
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. Mạch ổn áp dùng linh kiện rời
2.2. Mạch ổn áp dùng IC ổn áp
2.3. Kiểm tra
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính hoặc phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy vi tính.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Internet, các phần mềm hỗ trợ, linh kiện điện tử, mô hình, mạch điện tử, các bản vẽ.
4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giảng viên.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày được Cấu tạo, ký hiệu, đặc tính và nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử.
+ Mô tả được được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện.
- Kỹ năng:
+ Nhận dạng và đọc được các thông số kỹ thuật của các loại loại linh kiện điện tử cơ bản.
+ Phân tích được hoạt động của các mạch điện tử ứng dụng cấu thành bởi các linh kiện điện tử.
+ Tính toán được một số tham số cơ bản của mạch điện tử
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới
+ Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn lao động. 
2. Phương pháp: 
Được đánh giá qua các bài kiểm tra viết, bài tiểu luận hoặc trắc nghiệm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:
- Hoàn thành nội dung kiểm tra hoặc thi.
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh.
- Thời gian thực hiện.
- Thái độ thực hiện và tuân thủ nội quy.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến các linh kiện và mạch điện tử.
+ Trình bày đầy đủ thành phần trong điện tử cơ bản.
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Cho sinh viên thực bài tập và đặt các câu hỏi để sinh viên trả lời.
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên hiểu rõ lý thuyết liên quan, tham khảo tài liệu và làm việc nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành giảng viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] Khoa CNTT, Giáo trình Điện tử cơ bản, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2020
[2] Khoa Điện tử, Giáo Điện tử cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng, 2019
[3] Trần Thu Hà, Giáo trình điện tử cơ bản, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM., 2013
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2021	TRƯỞNG KHOA
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